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QUAN HỆ TỪ
I. Hệ thông hóa kiến thức trọng tâm
1. Khái niệm
Quan hệ từ là từ nối các từ ngữ, các câu nhằm thể hiện mối quan hệ giữa những từ ngữ hoặc những câu ấy với nhau.
Nhiều khi từ ngữ trong câu được nối với nhau bằng một cặp quan hệ từ.
VD: và, với, hay, thì, để, của….
2. Các cặp quan hệ từ thường dùng
	Mối quan hệ biểu thị
	Cặp quan hệ từ thể hiện

	1. Nguyên nhân - kết quả
	- Vì … nên…;
- Do … nên…;
- Nhờ …. mà …..

	2. Điều kiện, giả thiết – kết quả
	- Nếu …. thì….
- Hễ….thì…..

	3. Tương phản, đối lập
	- Tuy…nhưng…
- Mặc dù…nhưng….

	4. Tăng tiến
	- Không những….mà….
- Không chỉ….mà…..



II. Bài tập
Bài 1: Chọn quan hệ từ thích hợp để diền vào chỗ trống trong các câu sau.
a. Những cái bút………tôi không còn mới………vẫn tốt.
b. Tôi vào thành phố Hồ Chí Minh ………..máy bay……..kịp cuộc họp ngày mai.
c. ……….trời mưa rất to………nước sông dâng cao.
d. ……….cái áo không đẹp………..nó là kỉ niệm của những ngày chiến đấu anh dũng.
Bài 2: Gạch chân các quan hệ từ có trong đoạn văn sau :
        Nam Phi là một nước nổi tiếng nhiều vàng, kim cương nhưng cũng nổi tiếng về nạn phân biệt chủng tộc. Chế độ phân biệt chủng tộc ở đây được toàn thế giới biết đến với tên gọi a-pác-thai.
Bài 3:  Chữa các câu sai sau bằng cách thay cặp từ chỉ quan hệ:
a. Dù hoa gạo đẹp nhưng cây gạo gọi đến rất nhiều chim.
	……….
b. Vì người yếu nên mẹ tôi lúc nào cũng thức khuya dậy sớm.
	………
c. Vì cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng gia đình họ vẫn hạnh phúc.
…………………………………………………………………………………………………………….
Bài 4: Gạch dưới cặp quan hệ từ ở mỗi câu sau và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì?
a. Do bảo vệ tốt những cánh rừng đầu nguồn nên người dân đã tránh được những trận lũ lớn tràn về. 
-> ...........................................................................................................
b. Nếu những túi băng ở Bắc Cực và Nam Cực tan ra thành nước thì toàn bộ trái đất sẽ trở thành biển cả.
->..............................................................................................................
c. Điện không chỉ giúp cho con người lao động nhẹ nhàng, hiệu quả mà còn làm cho đời sống vật chất và tinh thần của xã hội ngày càng thêm phong phú.
->..................................................................................................................................
d. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng nhiều thiếu nhi ViệtNam đã có ý thức bảo vệ môi trường.
-> ..............................................................................................................................................
Bài 5:  Đặt câu có sử dụng các quan hệ từ và cặp quan hệ từ sau:
a. và  :  ..................................................................................................................................
[bookmark: _GoBack]b. của : ..................................................................................................................................               c. Do......nên....:      .................................................................................................................           d. Nếu....thì...:         ..................................................................................................................
e. Không những ….mà….:  .....................................................................................................
